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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đ ng Th  Di u Ti n. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Lâm Sơn. 

2. Ông Trương Phước Công. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  Di m Th y – Thư ký Tòa án nhân dân
 

huy n Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thụy Thùy Trang – Kiểm sát vi n. 

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n Chợ Mới 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 597/2019/TLST-HNGĐ ngày 04 tháng 7 
năm 2019 về tranh chấp “Ly hôn, nuôi con” theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 

538/2019/QĐST-HNGĐ ngày 15 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự: 

Nguy n đơn: bà Võ Th  Mỹ X, sinh năm: 1988. (có m t).  

B  đơn: ông Nguy n Phát H, sinh năm: 1981. (vắng m t). 

Cùng đ a chỉ: số 198, ấp K, xã Kiến T, huy n C, tỉnh An Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: bà Nguy n Th  Mỹ C, sinh năm: 1988 

(Có m t). 

Đ a chỉ: số 34, ấp H, xã Đ, huy n C, tỉnh An Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phi n tòa nguy n đơn bà Võ Th  Mỹ X 

trình bày: bà và ông H do mai mối và đi đến hôn nhân vào năm 2007, vợ ch ng có t  

chức l  cưới và đăng ký kết hôn theo quy đ nh. Thời gian chung sống hạnh ph c đến 
năm 2017 thì vợ ch ng phát sinh mâu thu n, nguy n nhân là do ch ng chỉ ăn chơi, 

không lo làm ăn, không quan tâm vợ con, bà có khuy n nhiều l n nhưng không được. 
Vợ ch ng không còn chung sống với nhau khoảng 02 năm nay. Nhận thấy tình cảm 
không còn, nay bà y u c u ly hôn với ông H. 

- Về con chung: có 02 con chung t n Nguy n Th  Kim H, sinh ngày 17/4/2008; 

Nguy n Phát T, sinh ngày 20/3/2012 hi n do bà nuôi dư ng. Sau khi ly hôn, bà y u 
c u được tiếp tục nuôi 02 con chung, không y u c u ông H cấp dư ng nuôi con. 
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- Về tài sản chung: không có. 

- Về nợ chung: do có mối quan h  bà con ru t n n trong quá trình chung sống 

vợ ch ng có làm ăn kinh doanh ti m c m đ . Vào năm 2017 bà có h i vay bà C số 
tiền 400.000.000 đ ng, vi c vay tiền bà là người trực tiếp nhận tiền tại nhà bà C, sau 

khi nhận tiền bà có nói với ông H, ông H biết và đ ng ý. Sự vi c làm ăn của gia đình 
chủ yếu là do bà phụ trách. Sau đó đã trả d n cho bà C, hi n nay còn nợ bà C số tiền 

280.000.000 đ ng, do vợ ch ng làm ăn thất bại không còn khả năng thanh toán, xin 
được trả d n cho bà C m i tháng 1.000.000 đ ng cho đến khi dứt nợ. Do bà h i vay 

tiền của bà C để làm ăn sinh hoạt trong gia đình n n bà đ ng ý cùng ông H li n đới 
trả cho bà C số tiền 280.000.000 đ ng. T  ngày 19/6/2018 đến nay bà không đóng lãi 

cho bà C, nay do điều ki n khó khăn bà xin không trả tiền lãi cho bà C. Số tiền lãi bà 
đã đóng cho bà C trước đây bà không có y u c u Tòa án xem xét. 

- B  đơn ông Nguy n Phát H dù đã được Tòa án tri u tập hợp l  đến tham gia 
phi n hòa giải mà vắng m t không rõ lý do n n không thể ghi nhận ý kiến của ông H 

đối với y u c u khởi ki n của bà X, y u c u của người có quyền lợi, nghĩa vụ li n 
quan bà C. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan bà Nguy n Th  Mỹ C trình bày: do có 

mối quan h  bà con ru t, n n vào năm 2017 bà có cho bà X h i vay số tiền 
400.000.000 đ ng, lãi suất th a thuận 8.000.000 đ ng/400.000.000 đ ng/tháng. Bà X 
đóng lãi được 07 tháng r i không đóng lãi nữa. Sau đó bà X có xin không trả lãi, bà 

đ ng ý và nhận tiền vốn, bà X trả được 120.000.000 đ ng tiền vốn, hi n bà X còn nợ 
số tiền 280.000.000 đ ng. Sự vi c vay tiền này ch ng bà X là ông H không trực tiếp 

nhận tiền nhưng bà X làm ăn sinh hoạt, chi ph  trong gia đình, bà X mở ti m c m đ  
tại nhà vợ ch ng cùng làm. Bà có tìm g p ông H để y u c u lấy lại ph n vốn, ông H 

c ng th a nhận có nợ bà số tiền tr n và thống nhất vợ ch ng ông nợ bà số tiền này để 
kinh doanh ti m c m đ . Nay bà y u c u vợ ch ng bà X, ông H cùng li n đới trả tôi 

số tiền 280.000.000 đ ng và y u c u t nh lãi theo quy đ nh của pháp luật kể t  ngày 
19/6/2018 đến ngày xét xử. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

- Vi c tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, H i đ ng xét xử vụ án, Thư 

ký phi n tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể t  khi thụ lý cho đến trước thời điểm 

H i đ ng xét xử ngh  án đã thực hi n đ ng, đ y đủ quy đ nh tại Điều 195, 196, 197, 
198 và Điều 203 B  luật tố tụng dân sự năm 2015, bảo đảm các trình tự, thủ tục và 

quyền tranh tụng tại phi n tòa.  

- Vi c tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng dân sự trong quá 

trình giải quyết vụ án, kể t  khi thụ lý cho đến trước thời điểm H i đ ng xét xử ngh  
án: 

+ Đối với nguy n đơn: Bà Võ Th  Mỹ X, đã thực hi n đ ng theo quy đ nh tại 

các Điều 70, 71 B  luật tố tụng dân sự về quyền và nghĩa vụ của đương sự, quyền và 
nghĩa vụ của nguy n đơn.  

+ Đối với b  đơn: Ông Nguy n Phát H, đã được Tòa án tri u tập hợp l  nhưng 
vắng m t không có lý do, n n Tòa án tiến hành đưa vụ án ra xét xử theo Điều 227 B  

luật tố tụng dân sự. 
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+ Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Bà Nguy n Th  Mỹ C, đã 

thực hi n đ ng theo quy đ nh tại các Điều 70, 73 B  luật tố tụng dân sự về quyền và 

nghĩa vụ của đương sự, quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ li n 
quan. 

- Về n i dung: đề ngh  H i đ ng xét xử căn cứ các Điều 27, 56, 58, 81, 82, 83, 

84 Luật hôn nhân và gia đình; Điều 463, 466, 468 B  luật dân sự, xem xét quyết 

đ nh. 

- Chấp nhận y u c u ly hôn của bà Võ Th  Mỹ X đối với ông Nguy n Phát H. 

- Bà Võ Th  Mỹ X được tiếp tục nuôi dư ng các cháu Nguy n Th  Kim Hương, 

sinh ngày 17/4/2008 và Nguy n Phát Triển, sinh ngày 20/3/2012, ông Nguy n Phát H 
không phải cấp dư ng nuôi con. 

- Công nhận hợp đ ng vay tài sản giữa bà Nguy n Th  Mỹ C với bà Võ Th  Mỹ 

X. 

- Chấp nhận y u c u đ c lập của bà Nguy n Th  Mỹ C. 

- Bu c bà Võ Th  Mỹ X và ông Nguy n Phát H li n đới trả bà Nguy n Th  Mỹ 

C số tiền 280.000.000 đ ng và lãi suất theo quy đ nh của pháp luật kể t  ngày 
19/6/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghi n cứu các tài li u có trong h  sơ vụ án được thẩm tra tại phi n 

tòa, H i đ ng xét xử nhận đ nh:  

- Về thủ tục tố tụng:  

[1] Bà Võ Th  Mỹ X y u c u ly hôn với ông Nguy n Phát H. Ông H có nơi cư 

tr  tại ấp K, xã Kiến T, huy n C, tỉnh An Giang. N n Tòa án nhân dân huy n Chợ 

Mới thụ lý giải quyết là đ ng thẩm quyền được quy đ nh tại các Điều 28, 35 và Điều 
39 B  luật tố tụng dân sự. 

[2] B  đơn ông Nguy n Phát H đã được Tòa án tri u tập hợp l  đến tham gia 
phi n tòa l n thứ hai nhưng v n vắng m t n n H i đ ng xét xử tiến hành xét xử vắng 

m t theo quy đ nh tại Điều 228 của B  luật tố tụng dân sự. 

- Về n i dung:  

[3] Về quan h  hôn nhân: bà Võ Th  Mỹ X và ông Nguy n Phát H xác lập quan 

h  vợ ch ng và chung sống với nhau, có đăng ký kết hôn theo quy đ nh của pháp luật 
n n hôn nhân của ông, bà được pháp luật th a nhận và bảo v . Trong quá trình chung 

sống vợ ch ng thường xuy n cự cãi do t nh tình không phù hợp, ông H không quan 
tâm gia đình, cả hai nhiều l n hàn gắn nhưng không được, mâu thu n giữa ông, bà 

kéo dài, ông H không có thi n ch  hàn gắn tình cảm vợ ch ng. Bà X xác đ nh không 
còn tình cảm với ông H, nếu tiếp tục chung sống với ông H thì không còn hạnh ph c. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông H c ng không có ý kiến phản đối y u c u 
ly hôn của bà X c ng như không tham gia các phi n hòa giải, n n Tòa án đã lập bi n 

bản không tiến hành hòa giải được. Tại bi n bản xác minh ngày 13/9/2019 xác đ nh 
bà X và ông H không còn chung sống với nhau khoảng 02 năm nay. 

H i đ ng xét xử xét thấy tình trạng hôn nhân của bà X và ông H là tr m trọng, 

không thể tiếp tục, cả hai không muốn hàn gắn, mục đ ch hôn nhân không đạt được. 
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Vì vậy, H i đ ng xét xử chấp nhận y u c u ly hôn của bà X là phù hợp với quy đ nh 
tại Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

[4] Về con chung: có 02 con chung t n Nguy n Th  Kim H, sinh ngày 
17/4/2008; Nguy n Phát T, sinh ngày 20/3/2012 hi n đang sống với bà X. Sau khi ly 

hôn, bà X y u c u được tiếp tục nuôi con chung, không y u c u ông H cấp dư ng 
nuôi con.  

Xét thấy, trong thời gian các cháu sống với bà X, các cháu được chăm sóc, 

giáo dục tốt,  n đ nh về ch  ở, tâm tư, tình cảm của các cháu gắn liền với mẹ, trong 
quá trình giải quyết vụ án ông H c ng không có ý kiến đối với quyền nuôi dư ng con 
chung. M t khác, tại các bi n bản ghi ý kiến ngày 31/7/2019, cháu Hương, cháu Triển 

có nguy n vọng được sống với mẹ. Để đảm bảo cu c sống  n đ nh cho các cháu, H i 
đ ng xét xử quyết đ nh giao các cháu cho bà X tiếp tục nuôi dư ng, giáo dục là phù 

hợp với quy đ nh tại khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Về cấp dư ng nuôi con chung: do bà X không y u c u n n H i đ ng xét xử 

không xem xét, giải quyết. 

[5] Về tài sản chung: ghi nhận ý kiến của bà X trình bày không có n n không 
đề cập giải quyết. 

[6] Về nợ chung: người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan bà C trình bày trước 

đây có cho vợ ch ng bà X, ông H vay số tiền 400.000.000 đ ng, lãi suất th a thuận 
8.000.000 đ ng/tháng, đóng lãi được 07 tháng và trả vốn được 120.000.000 đ ng thì 

ngưng không tiếp tục trả, còn lại 280.000.000 đ ng bà X có ký bi n nhận ngày 
19/6/2018 cam kết trả số tiền tr n nhưng không trả. Nay bà C y u c u bà X, ông H 
li n đới trả số tiền còn nợ 280.000.000 đ ng và tiền lãi phát sinh theo quy đ nh pháp 

luật t  ngày 19/6/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm. Trong quá trình giải quyết vụ án bà 
X c ng th a nhận còn nợ số tiền tr n và vi c vay tiền của bà C nhằm mục đ ch mở 

ti m c m đ  chung của vợ ch ng và phục vụ nhu c u sinh hoạt thiết yếu trong gia 
đình.  

Bà C, bà X đều xác đ nh m c dù ông H không trực tiếp vay tiền, nhận tiền và 

ký t n vào bi n nhận ngày 19/6/2018 nhưng ông H biết và đ ng ý với bà X về vi c 
vay tiền. Xét thấy hợp đ ng tr n được xác lập tr n cơ sở tự nguy n, không trái đạo 

đức xã h i, không vi phạm điều cấm của luật n n đây là hợp đ ng hợp pháp làm phát 
sinh quyền, nghĩa vụ của các b n trong hợp đ ng.  

Vi c bà X tham gia vào hợp đ ng vay tài sản và ông H tuy không ký t n nhưng 

ông H biết và đ ng ý, hợp đ ng vay này được xác lập trong thời kỳ hôn nhân, nhằm 

phục vụ cho nhu c u thiết yếu trong gia đình n n vợ ch ng phải có trách nhi m li n 
đới đối với giao d ch được xác lập theo quy đ nh tại Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2014. Vi c bà X, ông H vi phạm nghĩa trả nợ như đã th a thuận n n 
phải có trách nhi m li n đới trả cho bà C số tiền tr n. 

Bà C y u c u t nh lãi suất theo quy đ nh pháp luật t  ngày 19/6/2018 đến ngày 
xét xử sơ thẩm. Xét thấy do bà X, ông H chậm thực hi n nghĩa vụ thanh toán n n 

phải ch u lãi suất theo quy đ nh tại Điều 468 B  luật dân sự năm 2015 đối với số tiền 
nợ gốc chậm thanh toán. Như vậy, tiền lãi phát sinh t  ngày 19/6/2018 đến ngày xét 

xử sơ thẩm (26/11/2019) là 280.000.000 đ ng x 0,027778%/ngày x 525 ngày = 
40.833.333 đ ng. 
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T  những phân t ch tr n, có cơ sở chấp nhận y u c u đ c lập của bà C. Bu c 

bà X, ông H có trách nhi m li n đới trả cho bà C số tiền 320.833.000 đ ng (trong đó, 

tiền gốc 280.000.000 đ ng, tiền lãi 40.833.333 đ ng).  

[7] Về án ph : bà X, ông H phải ch u án ph  sơ thẩm theo quy đ nh của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ vào các Điều 27, 37, 51, 56, 57, 58, 81, 82, 83 và Điều 84 Luật hôn 

nhân và gia đình 2014.  

- Căn cứ các Điều 463, 466 và Điều 468 B  luật dân sự năm 2015. 

- Các Điều 28, 35, 144, 147, 227, 228, 235 và Điều 273 B  luật tố tụng dân sự 

năm 2015. 

- Ngh  Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc h i quy đ nh về mức thu, mi n, giảm, n p, quản lý và sử dụng án ph  và l  
ph  Tòa án. 

Tuy n xử: 

- Chấp nhận y u c u khởi ki n của bà Võ Th  Mỹ X. 

- Về quan h  hôn nhân: bà Võ Th  Mỹ X được ly hôn với ông Nguy n Phát H. 
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 154, quyển số 01 ngày 12/11/2007 do UBND xã 

B, huy n C, tỉnh An Giang cấp không còn giá tr  pháp lý. 

- Về con chung: bà Võ Th  Mỹ X được trực tiếp nuôi dư ng con chung t n 

Nguy n Th  Kim Hương, sinh ngày 17/4/2008 và Nguy n Phát Triển, sinh ngày 
20/3/2012. Ông Nguy n Phát H không phải cấp dư ng nuôi con chung. 

Ông H không trực tiếp nuôi con chung nhưng ông có quyền tới lui thăm nom, 

chăm sóc và giáo dục con chung, không ai được ngăn cản ông H thực hi n quyền này 

Vì lợi  ch của con, theo y u c u của người thân th ch của con, cơ quan có thẩm 

quyền, Toà án có thể quyết đ nh thay đ i người trực tiếp nuôi con, bu c cấp dư ng 
nuôi con chung dựa tr n các căn cứ do pháp luật quy đ nh.  

- Về tài sản chung: không xem xét, giải quyết. 

- Về nợ chung:  

Chấp nhận y u c u đ c lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan bà 
Nguy n Th  Mỹ C. 

Bu c bà Võ Th  Mỹ X và ông Nguy n Phát H có nghĩa vụ li n đới trả cho bà 

Nguy n Th  Mỹ C số tiền 320.833.333 đ ng (Ba trăm hai mươi triệu, tám trăm ba 
mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng). 

- Về án ph :  

Đối với án ph  hôn nhân sơ thẩm: bà Võ Th  Mỹ X phải ch u 300.000
 
đ ng (Ba 

trăm nghìn đồng) nhưng được khấu tr  vào tiền tạm ứng án ph  đã n p 300.000
 
đ ng 

(Ba trăm nghìn đồng) theo bi n lai thu tiền số 0013276 ngày 03/7/2019 của Chi cục 
Thi hành án dân sự huy n Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà X đã n p xong. 
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Đối với án ph  dân sự sơ thẩm: Bà Võ Th  Mỹ X và ông Nguy n Phát H phải 

li n đới ch u 16.041.667 đ ng (Mười sáu triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn, sáu 

trăm sáu mươi bảy đồng). 

Bà Nguy n Th  Mỹ C được nhận lại 7.000.000 đ ng (Bảy triệu đồng) tiền tạm 

ứng án ph  đã n p theo bi n lai thu tiền số 0013497 ngày 27/8/2019 của Chi cục Thi 
hành án dân sự huy n Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Kể t  ngày có đơn y u c u thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các 
khoản tiền, hàng tháng b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền 
còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy đ nh tại khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự 

năm 2015. 

Bà Võ Th  Mỹ X, bà Nguy n Th  Mỹ C được quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể t  ngày tuy n án. 

Ông Nguy n Phát H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày 
nhận được bản án ho c bản án được ni m yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy đ nh tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
th a thuận thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự nguy n thi hành án ho c b  

cư ng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân 
sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy đ nh tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND huy n Chợ Mới; 
- TAND tỉnh An Giang; 
- Chi cục THADS huy n Chợ Mới; 
- UBND xã B; 
- Các đương sự; 
- Lưu h  sơ./.                                                                                                                                                      

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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